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Bản án số: 196/2019/HS-PT    

Ngày: 14-8-2019     

NHÂN DANH 

 ƯỚ                                     
 

                           HÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Phước Tự 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Vững 

                           Ông Huỳnh Thanh Mỹ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Thanh Trúc – Thư    T a án nh n 

dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Văn Nên - Kiểm sát viên.  

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 t i tr  s  T a án nh n d n tỉnh Đồng Tháp   t 

   c ng  hai v  án h nh sự phúc th m th     số: 177/2018/TLPT-HS ngày 29 

tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Minh T, do có  háng nghị của Viện 

trư ng Viện  iểm sát nh n d n huyện C và  háng cáo của bị cáo Nguyễn Minh T 

đối với bản án sơ th m số: 22/2019/HS-ST ngày 21/6/2019 của T a án nh n d n 

huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

- Bị cáo có  háng cáo, bị  háng nghị: 

Họ và tên:  guyễ  Minh T (tên gọi  hác: T Ba Địch), sinh năm 1989, t i 

tỉnh Đồng Tháp; Nơi cư trú: Ấp 1, xã M, huyện C, tỉnh Đồng Tháp; nghề 

nghiệp: Không; tr nh độ học vấn: 6/12; d n tộc: Kinh; giới tính: Nam; t n giáo: 

Kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Nguyễn Văn M và bà Lê Thị Ngọc Ng; 

Tiền án: Ngày 02/12/2015, bị T a án nh n d n tỉnh Đồng Tháp    ph t 04 năm 

tù về tội “Cố   g y thương tích” chấp hành  ong h nh ph t tù ngày 17/7/2018, 

chưa được  óa án tích; Tiền sự: Ngày 15/4/2019, bị C ng an huyện C ra Quyết 

định    ph t vi ph m hành chính số tiền 3.500.000đ về hành vi cố    àm hư 

hỏng tài sản của người  hác; t m giữ ngày 01/3/2019; t m giam ngày 04/3/2019. 

Hiện bị cáo đang bị t m giam t i Tr i t m giam C ng an tỉnh Đồng Tháp (có 

mặt). 



 2 

Ngoài ra, trong v  án c n có bị h i  h ng  háng cáo. 

                

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên t a, nội dung 

v  án được tóm t t như sau: 

Vào  hoảng 13 giờ ngày 01/01/2019, Nguyễn Minh T đứng trước nhà t i 

ấp 1, xã M, huyện C, tỉnh Đồng Tháp th  Võ Thị Xu n Tr, sinh năm 1974 đi bộ 

ngang qua, do nhớ   i m u thuẫn việc tranh chấp đất giữa gia đ nh của T với gia 

đ nh chị Tr trước đó nên T  ấy con dao bấm cán nhựa  ưỡi  im  o i bỏ vào túi 

quần rồi ra đứng cặp  ề đường đa  để chờ Tr đi về sẽ g y thương tích cho Tr. 

Đúng như dự tính 13 phút sau Tr tr  về đi ngang qua thì T cầm dao bấm ch y đến 

đ m trúng vào vai trái của Tr một cái, chị Tr bỏ ch y được  hoảng 04m th  t  ngã 

 uống đường, T rượt theo và tiếp t c dùng dao bấm đ m chị Tr thêm nhiều nhát 

vào vùng  ưng, vai, h ng, m ng  úc này có anh Ng  Văn Vũ Ph   gần đó phát 

hiện ch y đến can ngăn th  T bỏ ch y. Ngay  úc đó, chị Tr được người th n trong 

gia đ nh đưa đi cấp cứu t i Bệnh viện đa  hoa tỉnh Đồng Tháp, do thương tích 

nặng nên được chuyển viện  ên bệnh viện C điều trị đến ngày 11/01/2019 th  ra 

viện với tỷ  ệ tổn thương cơ thể  à 49% (Tổn thương trên do vật có c nh s c nhọn 

gây ra).   

Về phía bị cáo T, sau  hi g y án đã bỏ trốn  hỏi địa phương  ên Thành phố 

Hồ Chí Minh sinh sống   nhiều nơi khác nhau, nhằm trốn tránh  ệnh truy nã của 

cơ quan có th m quyền. Đến ngày 01/3/2019, bị cáo T tr  về đầu thú t i C ng an 

huyện C, đồng thời  hai nhận toàn bộ hành vi ph m tội như nội dung đã tr nh bày 

trên. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 22/2019/HS-ST ngày 21/6/2019 của Tòa 

án nhân dân hu  n C đã qu ết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh T ph m tội “Cố   g y thương tích”. 

Căn cứ vào điểm c  hoản 3 Điều 134; điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; 

điểm e, h  hoản 1 Điều 52 của Bộ  uật h nh sự năm 2015 s a đổi bổ sung 2017;  

X  ph t bị cáo Nguyễn Minh T 08 (tám) năm tù. Thời h n tù tính từ ngày 

01/3/2019. 

Buộc bị cáo Nguyễn Minh T phải chịu án phí d n sự sơ th m là 

3.190.000đ. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tu ên trách nhi m dân sự,       v t ch ng, án 

phí hình sự sơ thẩm và qu ền kháng cáo theo  u t định. 
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Ngày 01 tháng 7 năm 2019, bị cáo Nguyễn Minh T có đơn  háng cáo xin 

giảm nhẹ h nh ph t tù, lý do bị cáo cho rằng mức án sơ th m nặng. 

Ngày 05/7/2019, Viện trư ng Viện  iểm sát nh n d n huyện C có Quyết 

định  háng nghị phúc th m số 01/QĐ-VKS-HCL, đề nghị s a bản án sơ th m 

phần án phí d n sự theo hướng tăng mức chịu án phí d n sự sơ th m.  

T i phiên t a, đ i diện Viện  iểm sát nhân d n Tỉnh giữ nguyên  háng 

nghị và bị cáo giữ nguyên  háng cáo. 

Đ i diện Viện  iểm sát Tỉnh phát biểu quan điểm: Viện  iểm sát cho rằng 

khi tính án phí d n sự sơ th m, Hội đồng   t    sơ th m chỉ tính án phí trên số 

tiền buộc bị cáo bồi thường d n sự, chứ  h ng tính phần án phí của  hoản tiền 

bồi thường mà hai bên thỏa thuận t i phiên t a. Việc tính án phí d n sự như án 

sơ th m  à  h ng đúng với Điều 23 và điểm b tiểu m c 1.3 m c 1 phần II danh 

m c ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường v  Quốc hội g y thiệt h i cho Nhà nước nên Viện kiểm sát đề 

nghị Hội đồng   t    phúc th m  em   t s a bản án sơ th m, tăng mức chịu án 

phí d n sự sơ th m trên tổng số tiền bồi thường  à 125.674.000đ (cả phần thỏa 

thuận được và  h ng thỏa thuận được). 

Đối với  háng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t tù của bị cáo, Viện  iểm sát 

cho rằng  hi  ượng h nh, cấp sơ th m đã  em   t đầy đủ các t nh tiết tăng nặng 

giảm nhẹ mà bị cáo đã được hư ng, trên cơ s  ph n tích tính chất, mức độ, thủ 

đo n ph m tội cũng như hậu quả do hành vi ph m tội của bị cáo g y ra, nguyên 

nh n điều  iện dẫn đến ph m tội, đồng thời nh n th n bị cáo  à người có tiền án, 

tiền sự nên cấp sơ th m tuyên ph t bị cáo Nguyễn Minh T 08 năm tù  à đúng 

pháp  uật. Ngoài ra, mức h nh ph t áp d ng đối với bị cáo T  à nằm trong  hung 

h nh ph t nhưng án sơ th m ghi nhận trong phần nhận định của Tòa án áp d ng 

Điều 54  à có nhầm  ẫn, đề nghị Hội đồng   t    chỉnh s a cho phù hợp. Từ đó, 

đ i diện Viện  iểm sát Tỉnh đề nghị Hội đồng   t    căn cứ điểm a  hoản 1 

Điều 355 của Bộ  uật tố t ng h nh sự  h ng chấp nhận  háng cáo của bị cáo, giữ 

y án sơ th m về mức h nh ph t tù đối với bị cáo Nguyễn Minh T.  

Bị cáo Nguyễn Minh T  h ng có phát biểu tranh  uận, trong  ời nói sau 

cùng bị cáo yêu cầu Hội đồng   t    phúc th m  em   t giảm nhẹ một phần h nh 

ph t tù cho bị cáo để sớm về đoàn t  với gia đ nh.  

                      

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên t a, Hội đồng   t    nhận định như sau: 
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[1] Bị cáo Nguyễn Minh T thừa nhận thực hiện hành vi dùng hung  hí 

nguy hiểm g y thương tích cho bị h i Võ Thị Xu n Tr với tỷ  ệ tổn thương cơ 

thể là 49%. Do đó, án sơ th m  ết tội bị cáo  à đúng người, đúng tội, đúng pháp 

 uật,  h ng oan sai. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mức án 08 năm tù của cấp sơ 

th m    ph t  à quá nặng, nên bị cáo T kháng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t. Hội 

đồng   t      t thấy, hành vi ph m tội của bị cáo  à hết sức nguy hiểm cho xã 

hội và g y tổn thương đến sức  hỏe của người bị h i một cách rất nghiêm trọng, 

nguyên nh n ph m tội của bị cáo  à do tư thù cá nh n, hành động ph m tội  à 

quyết  iệt đến cùng, ph m tội có dự mưu trước, sau  hi ph m tội bỏ trốn g y  hó 

 hăn cho c ng tác điều tra,  ần ph m tội này của bị cáo  à tái ph m, bản th n bị 

cáo đã có tiền sự. Khi  ượng h nh, cấp sơ th m đã  em   t đầy đủ các t nh tiết 

tăng nặng giảm nhẹ mà bị cáo đã được hư ng và phải chịu, mức án sơ th m 

tuyên  à có căn cứ, đúng với tính chất, mức độ ph m tội và hậu quả do hành vi 

ph m tội của bị cáo g y ra. Bị cáo  háng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t nhưng 

 h ng đưa ra được t nh tiết giảm nhẹ nào mới, cho nên cấp phúc th m căn cứ 

vào điểm a  hoản 1 Điều 355 BLTTHS  h ng chấp nhận  háng cáo của bị cáo, 

giữ nguyên bản án sơ th m về h nh ph t tù đối với bị cáo Nguyễn Minh T là có 

cơ s , đúng quy định pháp  uật. 

 [2] X t  ời đề nghị của Viện  iểm sát cho rằng hành vi của bị cáo  à nguy 

hiểm cho  ã hội, mức án sơ th m tuyên     à có căn cứ đúng với mức độ cũng 

như tính chất ph m tội mà bị cáo đã thực hiện, mức án 08 năm tù là tương  ứng 

với tính chất, mức độ ph m tội của bị cáo. T i phiên t a phúc th m, bị cáo 

 h ng có t nh tiết giảm nhẹ nào mới, cho nên  h ng có căn cứ để  em   t giảm 

nhẹ h nh ph t cho bị cáo. Từ cơ s  đó, Kiểm sát viên yêu cầu HĐXX bác  háng 

cáo  in giảm nhẹ h nh ph t của bị cáo, giữ y án sơ th m về h nh ph t tù,  ời đề 

nghị này của Viện  iểm sát  à có căn cứ cần chấp nhận.  

[3] X t  háng nghị của Viện  iểm sát đề nghị s a bản án sơ th m về mức 

chịu án phí d n sự sơ th m. Hội đồng   t    xét thấy: Số tiền bị cáo bồi thường 

thiệt h i sức  hỏe cho bị h i Võ Thị Xu n Tr bao gồm:  hoản thỏa thuận được 

t i phiên t a là 61.874.000đ (chi phí điều trị thương tích; tiền thu nhập thực tế 

của người nu i bệnh) cộng với số tiền 63.800.000đ (tổn thất tinh thần và tiền 

c ng  ao động của bị h i) mà bị h i và bị cáo  h ng thỏa thuận được nhưng có 

đủ căn cứ để buộc bị cáo bồi thường, tổng số bị cáo phải bồi thường cho bị h i 

Võ Thị Xu n Tr là  125.674.000đ (thỏa thuận được 61.874.000đ +  h ng thỏa 

thuận được 63.800.000đ = 125.674.000đ), đ y  à số tiền bồi thường d n sự phải 

chịu án phí d n sự sơ th m, nhưng bản án sơ th m chỉ tuyên án phí d n sự sơ 

th m trên số tiền 63.800.000đ, mà  h ng tính phần án phí của số tiền 

61.874.000đ mà bị cáo và bị h i đã thỏa thuận được t i phiên t a. Việc tính án 
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phí d n sự như án sơ th m  à vi ph m quy định   đo n thứ 02 điểm f   hoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14, c  thể có quy định “T i phiên 

t a, đương sự, bị cáo thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt h i th  

họ phải chịu án phí d n sự sơ th m như trường hợp T a án đưa ra   t    v  án 

đó”. Cho nên,  háng nghị của Viện  iểm sát  à có căn cứ cần phải được chấp 

nhận toàn bộ, s a bản án sơ th m phần án phí, tăng mức chịu án phí d n sự sơ 

th m. 

Ngoài ra nhận thấy rằng, án sơ th m tuyên buộc bị cáo Nguyễn Minh T 

bồi thường thiệt h i sức  hỏe cho bị h i Võ Thị Xu n Tr chia ra hai phần gồm 

phần thỏa thuận được và phần  h ng thỏa thuận được  à chưa đảm bảo đúng 

nguyên t c và g y  hó hiểu, trong trường hợp c  thể này phải tổng hợp tất cả các 

 hoản bồi thường để tuyên bị cáo bồi thường cho bị h i mới chính  ác. Bên 

c nh đó, trong phần nhận định áp d ng t nh tiết tăng nặng quy định t i điểm e, h 

khoản 1 Điều 52 Bộ  uật h nh sự đối với bị cáo Nguyễn Minh T nhưng Tòa án 

cấp sơ th m có sự nhầm  ẫn khi ghi nhận Điều 54, đ y  à sai sót  h ng nghiêm 

trọng nhưng cấp sơ th m cần nghiêm túc rút  inh nghiệm. V  vậy cấp phúc th m 

cần phải điều chỉnh cách tuyên về trách nhiệm d n sự của bản án sơ th m cho 

phù hợp.  

[4] Các phần  hác của quyết định án sơ th m  h ng có  háng cáo,  háng 

nghị có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày hết h n  háng cáo,  háng nghị. 

[5] Về án phí: Do  háng cáo  h ng được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 

án phí h nh sự phúc th m. 

Án phí sơ th m bị s a theo hướng tăng mức chịu án phí d n sự sơ th m 

như  háng nghị của Viện  iểm sát huyện C nên bị cáo phải chịu án phí d n sự sơ 

th m trên số tiền bị cáo bồi thường  à 125.674.000đ.  

V  các  ẽ trên, 

                                       Q YẾ      : 

Căn cứ điểm a, b  hoản 1 Điều 355;  hoản 2 Điều 357 Bộ  uật tố t ng 

h nh sự. 

1. Kh ng chấp nhận  háng cáo  in giảm nhẹ h nh ph t tù của bị cáo 

Nguyễn Minh T, giữ nguyên phần quyết định bản án sơ th m số: 22/2019/HS-

ST ngày 21/6/2019 của T a án nh n d n huyện C về h nh ph t tù. 

2. Chấp nhận  háng nghị của Viện trư ng Viện  iểm sát nhân dân huyện 

C, s a án sơ th m về phần án phí d n sự sơ th m, tăng mức án phí d n sự sơ 
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th m của bản án sơ th m số: 22/2019/HS-ST ngày 21/6/2019 của T a án nh n 

dân huyện C. 

Căn cứ điểm c  hoản 3 Điều 134; điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; điểm 

e, h  hoản 1 Điều 52 của Bộ  uật h nh sự năm 2015, s a đổi bổ sung năm 2017.  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Minh T ph m tội “Cố   g y thương tích”. 

X  ph t: Bị cáo Nguyễn Minh T 08 (tám) năm tù. Thời h n chấp hành 

h nh ph t tù tính từ ngày 01/3/2019. 

3. Về trách nhiệm d n sự: Căn cứ Điều 590 Bộ  uật d n sự. 

Buộc bị cáo Nguyễn Minh T phải bồi thường cho bị h i Võ Thị Xu n Tr số 

tiền 125.674.000đ (Một trăm hai mươi  ăm tri u sáu trăm bả  mươi bốn ngàn 

đồng) gồm các  hoản thỏa thuận được 61.874.000đ (chi phí điều trị thương tích, 

tiền thu nhập thực tế của người nu i bệnh) +  h ng thỏa thuận được 

63.800.000đ (tổn thất tinh thần và tiền c ng  ao động của bị h i) = 

125.674.000đ).  

Đối với tiền bồi thường  hi có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi 

hành án mà bên phải thi hành án  h ng thi hành th  hàng tháng c n phải chịu  ãi  

theo mức  ãi suất quy định t i  hoản 2 Điều 468 Bộ  uật d n sự cho đến  hi thi 

hành xong. 

 4. Về án phí: Căn cứ vào điểm f   hoản 1 Điều 23 và điểm b tiểu m c 1.3 

m c 1 phần II danh m c  èm theo của Nghị Quyết 326/2016UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội. 

 Buộc bị cáo Nguyễn Minh T phải chịu 200.000đ án phí h nh sự phúc th m 

và 6.284.000đ án phí d n sự sơ th m.  

 5. Các phần  hác của quyết định bản án sơ th m  h ng có  háng cáo, 

 háng nghị có hiệu  ực  ể từ ngày hết thời h n  háng cáo,  háng nghị.  

Bản án phúc th m có hiệu  ực pháp  uật  ể từ ngày tuyên án.  

 

  i nh n: 
- V   iám đốc  iểm tra 1 - TANDTC; 

- VKSND Tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- S  Tư pháp Tỉnh; 

- TAND - VKSND H. C; 

- Chi c c TH DS H. C; 

- Cơ quan CSĐT C  H. C; 

- Cơ quan TH HS C  H. C; 

- Tr i T m giam C ng an Tỉnh; 

- Ph ng hồ sơ nghiệp v  C ng an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-TH  T  Tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Lưu: VT, HSVA (Tr). 

 

                              

T         –                   

 

 

(Đã k ) 

 

 

 

 

                           rươ g   ướ     

                                

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

 
 

                       guyễ    ị  ai 
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